TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ
                                                                                                                                           
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MAY ĐỒNG PHỤC TẠI TRƯỜNG

VÀ MANG VẢI VỀ TỰ MAY
	TT
	Họ và tên
	CHIỀU CAO (m)
	CÂN NẶNG

(Kg)
	MAY TẠI TRƯỜNG
	NHẬN VẢI 
	GHI CHÚ

	1
	Lê Quang Liêm
	1,64
	75
	X
	
	

	2
	Nguyễn Cao Thắng
	1,68
	48
	X
	
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	1,55
	55
	X
	
	

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	1,65
	75
	X
	X
	

	5
	Giáp Văn Thịnh
	1,7
	75
	
	X
	

	6
	Vũ Ngọc Quang
	1,72
	84
	
	X
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	1,74
	90
	
	X
	

	8
	Ninh Đỗ Hiệp
	1,73
	93
	
	X
	

	9
	Lê Hồng Anh Tuấn
	1,70
	60
	
	X
	

	10
	Dương Thị Thủy
	1,47
	40
	
	X
	

	11
	Tạ Quốc Tấn
	1,62
	65
	
	X
	

	12
	Giáp Đức Nhận
	1,7
	66
	
	X
	

	13
	Nguyễn Thị Thảo
	1,53
	54
	
	X
	

	14
	Nguyễn Tiến Việt Dũng
	1,73
	75
	
	X
	

	15
	Trần Thị Kim Loan
	1,54
	65
	
	X
	

	16
	Nguyễn Thị Thu Trang
	1,54
	65
	
	X
	

	17
	Trần Thị Thu
	1,58
	59
	X
	
	

	18
	Thân Thị Quyết
	1,54
	42
	
	X
	

	19
	Nguyễn Xuân Lợi
	1,58
	52
	
	X
	

	20
	Trần Thanh Qúi
	1.81
	50
	
	
	

	21
	Trần Kim Tươi
	1,63
	53
	X
	
	

	22
	Võ Tấn Kiệt
	1,68
	55
	
	X
	

	23
	Đỗ Thị Bích Thủy
	1,55
	65
	
	X
	

	24
	Huỳnh Bá Triết
	1,75
	65
	
	X
	

	25
	Bùi Thị Dương
	1,55
	53
	
	X
	

	26
	Võ Thị Tuyết
	1,56
	52
	
	X
	

	27
	Hà Nhật Thanh
	1,52
	55
	
	X
	

	28
	Phan Đức Long
	1,6
	62
	
	X
	

	29
	Trần Văn Lý
	1,7
	70
	
	X
	

	30
	Trịnh Tuấn Vũ
	1,67
	73
	
	X
	








TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN 
                                                                             Dương Thị Thủy
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